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MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ….../QĐ-HVHKVN ngày ...  tháng  ...  năm 2021) 
 

 

 

ST T 

Mã học 

phần 
TÊN HỌC PHẦN 

 

KIẾN THỨC 

 

KỸ NĂNG 

TỰ CHỦ - TỰ CHỊU TRÁCH 

NHIỆM 

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 A1 A2 A3 A4 

I Khối kiến thức chung                

1. THML 
Triết học Mác - 

Lênin 
 

 
2 

   3      3    

2. KTCTML 
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 
 

 

2 
   3      3    

3. CN2HKH 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
 

 
2 

   3      3    

4. TTHCM 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
 

 

2 
   3      3    

5. LSDCSVN 
Lịch sử Đảng Cộng 

Sản Việt Nam 
 

 
2 

   3      3    

.6 PLDC Pháp luật đại cương  2    3      3    

7 THCB Tin học cơ bản  2 2   3 3       2  

8 NN 1 Ngoại ngữ 2- 1  2 2   3 3       2  

9 NN 2 Ngoại ngữ 2- 2 2   2  3 3 3  2  3  2  

10 NN 3 Ngoại ngữ 2- 3 2 2 2   3        2  

II Khối kiến thức cơ sở ngành                

11 10001 Nghe 1 2  2         3 2   

12 10002 Nghe 2 2  2         3 2   

13 10003 Nghe 3 2  2         3 2   

14 10004 Nói 1 2  2     3      2  

15 10005 Nói 2    2    3      2  

16 10006 Nói 3 2   2  3  3    3    



17 10007 Đọc 1    2  2 3     3    

18 10008 Đọc 2    2   3 2    3    

19 10009 Đọc 3    2  2 3     3    

20 10010 Viết 1 2   2  2 3 2    3    

21 10011 Viết 2 2   2  2 3 2    3    

22 10012 Viết 3 2   2  2 3 2    3    

23 10013 Ngữ pháp 1 2   2  2 3 2  2  3  3  

24 10014 Ngữ pháp 2 2  2 2  2 3 2  2   3 3  

25 10015 Luyện phát âm 2 2 2   2 3 2    3 3 3  

26 10016 Lý thuyết dịch 2 2 2   2 3 2    3 3 3  

27 10017 Biên dịch 2 2 2   2 3     3 3 3  

28 10018 Phiên dịch 2 2 2   2 3     3 3 3  

29 10019 Ngữ âm và âm vị học 2 2 2   2 3 2    3 3 3  

30 10020 Hình vị 2 2 2   2 3 2    3 3 3  

31 10021 Cú pháp học 2 2 2   2 3 2    3 3 3  

32 10022 Ngữ nghĩa học 2 2 2   2 3 2    3 3 3  

33 10023 Văn hóa Anh-Mỹ 2 2 2   2 2 2    3 3 3  

34 10024 Kỹ năng thuyết trình 2 2 2   2 2 2    3 3 3  

35 10025 
Tổng quan hàng không dân 

dụng 
2 2 2   2 2 2    3 3 3  

III 
Khối kiến thức 

chuyên ngành 
               

 

3.1. 

 

Tiếng Anh Thương Mại                

36 10026 
Tiếng Anh Thương 

mại 1 
2 2 2 2  2  2    3    

37 10027 
Tiếng Anh Thương 

mại 2 

 

2 

 

2 
  

 

2 
 

 

2 
     

 

3 
  

38 10028 Thư tín thương mại 2 2 2  2  2  2    3   

39 10029 
Giao tiếp thương mại 

 
2 2 2  2  2  2    3   

40 10030 
Tiếng Anh Logistics 

 
2 2 2  2 2       3 2  



3.2. Tiếng Anh Hàng không 
 
 

              

41 10101 
Tiếng Anh giao tiếp Hàng 

Không 1 

 

2 
  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
  

 

2 
 

 

2 
   

42 10102 
Tiếng Anh giao tiếp Hàng 

Không 2 
  

 
2 

     
 
2 

 
2 

 
2 

  
 
2 

 

43 10103 
Tiếng Anh khai thác Hàng 

không 
  2  2    2 2 2   2  

44 10104 Tiếng Anh kỹ thuật hàng không 
 
2 

  
 

2 
 
2 

 
 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

    
 
2 

45 10105 
Tiếng Anh hàng không tổng 

quan 
   2 2 2 2   2  2    

3.3. 

 

Tiếng Anh du lịch 

 

               

46 10201 Tiếng Anh du lịch     2 2 2   2     
 

2 

47 10202 
Tiếng Anh nghiệp vụ nhà hàng 

khách sạn 
    

 
2 

 
2 

 
2 

  

 

 

2 

     

48 10203 
Tiếng Anh du lịch quốc tế 

 
2 2   2 2 2   2    2 2 

49 10204 
Tiếng Anh dịch vụ du lịch 

 
2 2    2 2 2 2 2  2 2 2  

50 10205 
Tiếng Anh quản trị du lịch 

 
2 2   2 2 2   2    

 
2 

 

IV 
Khối kiến thức thực 

tập và tốt nghiệp 
               

 

51 

 

007393 

Thực tập 

Và tốt nghiệp 

 

2 

 

2 
  

 

2 

 

2 
     

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

PHỤ LỤC D. MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ ANH 

 

Ký hiệu Chủ đề chuẩn đầu ra 
TĐNL 

a Kiến thức 
 

K1 Vận dụng kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi 

của ngành ngôn ngữ Anh 5 



K1.1 Tổng hợp kiến thức lý thuyết của ngôn ngữ Anh (ngữ âm, hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa) làm 

nền tảng phát triển kỹ năng thực hành tiếng và lý giải các hiện tượng ngôn ngữ 5 

K1.2 Phân tích, đối chiếu kiến thức cơ bản về các vấn đề văn hóa - 2ã hội giữa Anh, Mỹ, Việt Nam 

và vận dụng vào các tình huống giao tiếp 2uyên văn hóa, đặc biệt trong công tác biên phiên 

dịch 

4 

K1.3 2ây dựng kiến thức nền tảng về lý luận và phương pháp dịch thuật để làm việc với tư cách là 

biên, phiên dịch viên, nhân viên giao dịch quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong 

và ngoài nước 

5 

K2 Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học 2ã hội, khoa học chính trị và 

pháp luật 3 

K2.1 Áp dụng các kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 
3 

K2.2 Áp dụng kiến thức về giáo dục pháp luật và quốc phòng an ninh 
3 

K2.3 Áp dụng kiến thức khoa học 2ã hội - nhân văn bổ trợ cho học tập và công tác liên quan đến 

ngôn ngữ Anh 3 

K3 Sử dụng kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc 
3 

K3.1 Sử dụng kiến thức tin học văn phòng thiết yếu trong học tập và công việc 
3 

K3.2 Sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ cho học tập, nghiên cứu và giảng dạy tiếng 

Anh 
 

3 

K4 Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong học tập, nghiên cứu và các lĩnh 

vực công việc sử dụng ngôn ngữ Anh 5 

K4.1 Khái quát kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành tiếng Anh để hỗ trợ 

việc nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn 5 



K4.2 Phát triển nguyên tắc, phương pháp và quy trình để rèn luyện, trau dồi các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết trong giao tiếp 2ã hội và công sở 5 

K4.3 Tổng hợp kiến thức nền tảng về phương pháp dạy tiếng Anh, soạn giáo án, quy trình bài giảng 

và phương pháp kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh 5 

K5 Tổng hợp kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn sử dụng 

ngôn ngữ Anh 5 

K5.1 Áp dụng hệ thống thuật ngữ tiếng Anh thuộc các lĩnh vực kinh tế, thương mại 
3 

K5.2 Tổng hợp kiến thức chuyên ngành về quản trị nguồn nhân lực, tiếp thị, và các hoạt động nghiệp 

vụ kinh tế, thương mại, giáo dục cho định hướng nghề nghiệp như: giảng dạy tiếng Anh, biên 

dịch và phiên dịch, thư ký văn phòng, kinh doanh thương mại, quan hệ công chúng, nghiệp vụ 

du lịch 

5 

K5.3 Phân tích, giải quyết các tình huống công việc mô phỏng thực tế dựa trên kiến thức về ngôn 

ngữ và chuyên ngành 4 

b Kỹ năng 
 

S1 Kết hợp kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp  

5 

S1.1 Kết hợp các kỹ năng ngôn ngữ để giải quyết các vấn đề liên quan đến biên, phiên dịch trong 

công việc 5 

S1.2 Kết hợp các kiến thức lý thuyết tiếng và thực hành tiếng để lý giải các hiện tượng ngôn ngữ 

trong nghiên cứu 5 

S1.3 Giải quyết các vấn đề liên quan đến marketing, nhân sự, giao dịch mua - bán dựa trên kiến 

thức thương mại được trang bị 5 

S2 Thực hiện thành thạo kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người 

khác 
 

5 



S2.1 Thiết kế chương trình quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng bằng tiếng 

Anh 5 

S2.2 Soạn ra kế hoạch phát triển nghề nghiệp tương lai liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ và thương 

mại 5 

S2.3 Kết hợp các kiến thức ngôn ngữ, kiến thức văn hoá và kiến thức thương mại cho công việc 

tương lai 5 

S3 Phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không 

xác định hoặc thay đổi 
 

5 

S3.1 Thích ứng với môi trường làm việc đa văn hoá, liên văn hoá 
4 

S3.2 Hình thành phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ chuyên ngành và liên ngành 
5 

S3.3 Phát triển kỹ năng tranh luận, hùng biện, phản biện trong lĩnh vực ngôn ngữ 
4 

S4 Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên 

trong nhóm 5 

S4.1 Giải quyết các mâu thuẫn trong làm việc nhóm 
5 

S4.2 Tạo nên chương trình hành động hiệu quả, có chất lượng trong làm việc nhóm  

5 

S4.3 Hình thành kỹ năng lắng nghe và phát biểu ý kiến trong làm việc nhóm  

4 

S5 Truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc;chuyển tải, phổ biến kiến 

thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ 

cụ thể hoặc phức tạp 

 

 

4 



S5.1 Hình thành kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua các môn học thực hành tiếng  

4 

S5.2. Kết hợp các kỹ năng giao tiếp, kiến thức thương mại, kiến thức ngôn ngữ để giải quyết nhiệm vụ 

liên quan đến công việc 
 

4 

S5.3. Tự động điều chỉnh cách thức giao tiếp phù hợp với môi trường liên văn hoá, đa văn hoá  

4 

S6 Sử dụng thành thạo ngoại ngữ 2 theo bậc 3/6 Khung năng lực ngoại  ngữ của Việt 

Nam 
 

5 

S6.1 Kết hợp các kỹ năng của ngôn ngữ 2 trong giao tiếp thường ngày  

4 

S6.2 Hình thành phương pháp học ngôn ngữ 2 cho việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ 2 về sau  

5 

S6.3. Giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc có sử dụng ngôn ngữ 2  

5 

c Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
 

A1 Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc  thay đổi, chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm 
 

5 

A1.1 Đề 2uất ý tưởng và lên kế hoạch thực hiện ý tưởng độc lập có trách nhiệm và hiệu quả 
4 

A1.2 Đề 2uất ý tưởng và lên kế hoạch thực hiện ý tưởng cùng với nhóm làm việc hoặc công tác một 

cách có trách nhiệm và hiệu quả 4 

A1.3 2ây dựng chiến lược phát triển cho cá nhân và tập thể 
5 



A2 Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ 2ác định 
4 

A2.1 Hướng dẫn và chỉ dẫn cho người khác các quy trình thủ tục công việc 
3 

A2.2 Giám sát công việc của người khác khi được giao 
4 

A2.3 Giám sát công việc của tập thể khác khi được giao 
4 

A3 Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân 
5 

A3.1 Hoạch định các nội dung công việc chuyên môn một cách khoa học 
5 

A3.2 Đánh giá các nội dung công việc chuyên môn một cách chính xác 
5 

A3.3 Thuyết phục và bảo vệ quan điểm cá nhân liên quan đến công tác chuyên môn 
4 

A4 Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các 

hoạt động 5 

A4.1 Lập kế hoạch chi tiết cho công việc chuyên môn có liên quan đến việc sử dụng nhiều nguồn lực 

trong cơ quan, đơn vị 5 

A4.2 Phối hợp, điều phối nhiều nguồn lực trong cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ hoặc công 

việc được giao 4 

A4.3 Đánh giá và cải thiện các hoạt động liên quan đến công việc liên quan đến việc huy động nhiều 

nguồn lực khác nhau trong cơ quan, đơn vị 5 

 


